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TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
                                        

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 171/2019/HS-ST 

Ngày: 12 - 7 - 2019.  

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA  

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh Tú 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hải Phùng 

                                         Bà Nguyễn Quỳnh Thơ 

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thu Hà – Thư ký Toà án nhân dân quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội tham gia 

phiên toà: Bà Phan Hồng Anh  -  Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

131/2019/TLST-HS ngày 13 tháng 5 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 161/2019/QĐXXST - HS ngày 03 tháng 6 năm 2019 và Quyết định hoãn 

phiên tòa số 35 ngày 17 tháng 6 năm 2019, đối với bị cáo: 

Vũ Thị Th, sinh năm 1968 tại Hà Nội; Hộ khẩu thường trú: Số 6 ngõ 44 

Đông Các phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Chỗ ở: P306 

CT1 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; 

Trình độ văn hóa: 05/10; Con ông: Vũ Thế Phú và bà: Nguyễn Thị Sinh; Chồng: 

Phạm Cường (đã ly hôn); Có 01 con sinh năm 1991; Tiền án, tiền sự: Không; 

Danh bản, chỉ bản số 93 do Công an quận Đống Đa lập ngày 26/12/2018; Bị bắt 

tạm giữ ngày 25/12/2018 đến ngày ngày 28/12/2018; Bị cáo tại ngoại; Có mặt tại 

phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 18 giờ 05 phút ngày 25/12/2018, tại vỉa hè trước cửa kiốt số 41 cổng 

sau Trường Đại học Thủy lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, Tổ 

công tác Đội cảnh sát hình sự - Công an quận Đống Đa phát hiện, bắt quả tang Vũ 

Thị Th có hành vi bán, chuyển số lô, đề. Cơ quan công an thu giữ của Th 01 điện 

thoại di động hiệu Oppo A3S kèm sim số 0389676147 còn lưu giữ nội dung các 

tin nhắn liên quan đến việc nhận, chuyển số lô, đề của ngày 25/12/2018 và số tiền 

11.400.000 đồng. 
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Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Th khai: Trước ngày bị bắt khoảng 10 ngày, có 

một người phụ nữ tên Nga (không xác định được lai lịch, địa chỉ) sử dụng số điện 

thoại 0388145073 đến đặt vấn đề với Th về việc bán số lô, đề, sau đó chuyển lại 

cho người này để hưởng phần trăm chênh lệch, Th đồng ý. Hàng ngày khoảng 16h 

tại vỉa hè trước kiốt 41 khu vực cổng sau của Trường Đại học Thủy lợi, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Th bắt đầu bán, chuyển số lô đề 

được, thua bằng tiền cho khách có nhu cầu. Việc bán số lô, đề được Th thực hiện 

bằng cách bán trực tiếp trao tay và bán qua tin nhắn điện thoại với tỷ lệ số lô x 

22,5; số đề x 80%, số lô xiên x 75%, sau đó tổng hợp lại và chuyển đi qua tin nhắn 

từ điện thoại số 0389676147 đến số 0388145073 (Th lưu trong danh bạ điện thoại 

là A Nga) với tỷ lệ số lô x 21,9; số đề x 73%, số lô xiên x 60%. Khi bán trực tiếp 

cho khách, khách có nhu cầu lấy tích kê thì Th mới ghi tích kê để giao cho khách 

và Th lưu luôn vào số điện thoại để làm căn cứ thanh toán. Việc thanh toán thắng, 

thua với khách và chủ vào buổi chiều hôm sau tại vỉa hè kiốt 41 khu vực cổng sau 

của Trường Đại học Thủy lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội. 

Kiểm tra điện thoại thu giữ của Th, xác định ngày 25/12/2018 Th đã bán số 

lô, đề cho 6 người, trong đó có 03 người mua trực tiếp và Th lưu luôn các số lô, đề 

vào tin nhắn điện thoại, 03 người mua bằng tin nhắn điện thoại gồm "Hai" sử dụng 

số điện thoại 0912251967; "X ôm" sử dụng số điện thoại 0942450101 và "Bảo vệ" 

sử dụng số điện thoại 0984789238. Xác định số tiền Vũ Thị Th sử dụng để đánh 

bạc ngày 25/12/2018 là 10.575.000 đồng. 

Đối với số điện thoại 0912251967 (Th lưu tên trong điện thoại của Th là 

"Hai"): Qua điều tra, xác định chủ thuê bao số điện thoại trên là Nguyễn Thanh 

Hải (sinh năm 1967; Trú tại: Số 32 Thủy Lợi 1, phường Trung Liệt, quận Đống 

Đa, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra Hải khai nhận: Ngày 25/12/2018 Hải nhắn tin 

mua số lô, đề của Th tổng với tiền: 2.400.000đồng. 

Đối với số điện thoại 0984789238 (Th lưu tên trong điện thoại của Th là 

"Bảo vệ"):  Qua điều tra, xác minh chủ thuê bao là Ngô Công Bảo (sinh năm 

1966; Địa chỉ: Số 4/2/50 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội). Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận ngày 25/12/2018 Bảo nhắn tin mua số 

lô, đề của Th với tổng số tiền 4.095.000đồng. 

Cáo trạng số 139 ngày 10/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa 

truy tố Vũ Thị Th về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật 

hình sự.  

Tại phiên tòa: 

Bị cáo khai nhận: Trước ngày 25/12/2018 khoảng 10 ngày, có một người phụ 

nữ tên Nga sử dụng số điện thoại 0388145073 đến đặt vấn đề với Th về việc bán 

số lô, đề, sau đó chuyển lại cho người này để hưởng phần trăm chênh lệch, Th 

đồng ý. Hàng ngày khoảng 16h tại vỉa hè trước kiot 41 khu vực cổng sau của 
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Trường Đại học Thủy lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, 

Th bắt đầu bán, chuyển số lô đề được, thua bằng tiền cho khách có nhu cầu. Trong 

khoảng 10 ngày bị cáo được hưởng lợi số tiền từ việc ghi lô đề là 2.000.000đồng. 

Tổng cộng số tiền Vũ Thị Th sử dụng để đánh bạc ngày 25/12/2018 là 

10.575.000đồng. 

Bị cáo thừa nhận bản cáo trạng truy tố bị cáo về tội Đánh bạc là đúng.  

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa giữ nguyên 

quan điểm truy tố và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự, xử phạt: Vũ Thị Th mức án từ 10 tháng tù 

đến 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 20 đến 28 tháng; Tịch thu 

sung quỹ Nhà nước số tiền 11.400.000đồng thu giữ của bị cáo; Buộc bị cáo phải 

truy thu số tiền hưởng lời bất chính 2.000.0000 đồng; Miễn hình phạt bổ sung; 

tịch thu sung công điện thoại di động Oppo A3S.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu đã được tranh tụng tại 

phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định 

như sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm 

quyền về trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

Về hành vi của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai 

tại Cơ quan điều tra, vật chứng thu được cùng tài liệu có trong hồ sơ đủ cơ sở kết 

luận: Khoảng 18 giờ 05 phút, ngày 25/12/2018, tại vỉa hè kiốt 41 khu vực cổng 

sau của Trường Đại học thủy lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội, Vũ Thị Th đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trực 

tiếp và qua tin nhắn cho khách mua, thì bị công an phát hiện, bắt giữ cùng tang 

vật. Tổng số tiền Vũ Thị Th sử dụng để đánh bạc ngày 25/12/2018 là 10.575.000 

đồng. Hành vi đánh bạc của bị cáo Vũ Thị Th đã phạm vào tội Đánh bạc, được 

quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân quận 

Đống Đa truy tố Vũ Thị Th về tội danh và điều luật trên là có căn cứ, đúng pháp 

luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới trật tự 

công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, loại tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia 

tăng, ảnh hưởng tới kinh tế và hạnh phúc của nhiều gia đình, đồng thời còn là 

nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Bị cáo là phụ nữ còn trẻ 

có sức khỏe nhưng không chịu lao động mà chỉ ham hưởng lời bất chính nên cần 
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có hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian ngắn mới có 

tác dụng giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. 

Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cũng xem xét: Tại cơ quan điều tra 

và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, thái độ ăn năn, hối cải để áp dụng 

điểm s khoản 1 Điều 151 của Bộ luật hình sự, giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình 

phạt. Tại phiên tòa bị cáo có khai trước ngày bị bắt 25/12/2018 bị cáo đã ghi lô số 

đề cho nhiều người. Cơ quan điều tra không làm rõ được được việc bị cáo ghi lô 

đề nhiều ngày nên Hội đồng xét xử không có căn cứ xem xét tình tiết nhiều lần đối 

với bị cáo mà buộc truy thu số tiền hưởng lời bất chính là 2.000.000 đồng để sung 

công. 

Đối với loại tội phạm này, ngoài hình phạt chính, bị cáo còn phải chịu hình 

phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự. Bị 

cáo tuổi còn trẻ có sức khỏe còn có khả năng lao động nên áp dụng hình phạt tiền 

đối với bị cáo. 

Đối với hành vi của Nguyễn Thanh Hải, Ngô Công Bảo cơ quan điều tra đã 

ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc nên Hội đồng xét xử không 

xem xét. 

Đối với số điện thoại 0388145073 (Th lưu tên trong điện thoại của Th là "A 

Nga"): Qua điều tra, xác minh, chủ thuê bao là Nguyễn Thiện Đài (sinh năm 1986; 

Địa chỉ: Xóm Tiếu, Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Anh Đài khai không sử 

dụng số điện thoại trên, không quen biết Vũ Thị Th; cũng không mua số lô, đề của 

ai nên Cơ quan điều tra không làm rõ xử lý được do đó, Hội đồng xét xử không 

xem xét. 

Đối với số điện thoại 0942450101 (Th lưu tên trong điện thoại của Th là "X 

ôm"): Qua điều tra, xác minh, chủ thuê bao là Trần Văn Dương (sinh  năm 1952; 

Địa chỉ: Số 52 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội). 

Anh Dương khai không sử dụng số điện thoại trên, không quen biết Vũ Thị Th; 

cũng không mua số lô, đề của ai nên Cơ quan điều tra không làm rõ xử lý được do 

đó, Hội đồng xét xử không xem xét. 

Vật chứng: Đối với điện thoại di động Oppo A3S và số tiền 10.575.000 đồng 

có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà Nước; 

số tiền bị cáo được hưởng lợi 2.000.000 đồng cần truy thu sung vào ngân sách 

Nhà nước theo Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Trả lại 

bị báo số tiền 825.000 đồng nhưng được giữ lại để đảm bảo thi hành án. 

Về án phí: bị cáo phải chịu án phí theo quy định cuả pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Vũ Thị Th phạm tội " Đánh bạc". 

Áp dụng: khoản 1, 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Điều 

231, 234 của Bộ luật tố tụng hình sự. 
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Xử phạt: Vũ Thị Th 03 (ba) tháng tù; Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án 

được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 25/12/2018 đến ngày 28/12/2018. 

Phạt bị cáo 10.000.000đồng sung vào ngân sách Nhà nước. 

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu 

sung vào Ngân sách nhà nước số tiền 10.575.000 đồng; Trả lại bị cáo số tiền 

825.000 đồng nhưng được giữ lại để đảm bảo thi hành án ( Số tiền đã được nộp 

tiền vào tài khoản số 3949 ngày 10/6/2019 của Chi cục thi hành án dân sự quận 

Đống Đa tại kho bạc Nhà nước quận Đống Đa); 

Sung vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Oppo A3S (theo Biên 

bản giao nhật vật chứng số 186 ngày 21/5/2019 của Chi cục thi hành án dân sự 

quận Đống Đa; 

Buộc bị cáo phải truy thu số tiền bị cáo hưởng lợi bất chính 2.000.000 đồng 

sung vào Ngân sách nhà nước.  

Án phí: Áp dụng Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về án phí, lệ phí Toà án: buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND quận Đống Đa; 

- Chi cục THADS quận Đống Đa; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu VP, HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 

 

Nguyễn Thị Thanh Tú 

 


